144. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MỘT SỐ GIỐNG CÂY LÂM NGHỆP BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ  VÀ GIÂM HOM
144.1. CÔNG NGHỆ NHÂN GIỐNG NUÔI CẤY MÔ CÂY BẠCH ĐÀN. 
    

Quy trình lấy mẫu: 

Cây bạch đàn giống gốc được trồng trong vườn giống đầu dòng, khi cây được 6 tháng tuổi, tiến hành bấm ngọn và cành để kích thích chồi nách phát triển, mẫu chọn từ những cây lá phát triển đều, cân đối. Tiến hành khử trùng mẫu, sau đó rửa lại bằng nước cất vô trùng và cắt bỏ phần bị trắng của mẫu rồi đặt trong môi trường nuôi cấy. Điều kiện nuôi cấy : nhiệt độ 21-28oC; cường độ ánh sáng 1500 – 2000 lux; thời gian chiếu sáng 8-10 ngày. 

Thành phần môi trường: 

+ Hóa chất đa lượng: KNO3, NH4NO3, KH2PO4, CaCl2. 

+ Vi lượng và vitamin: FeSO4, Na2EDTA, MgSO4, MnSO4, ZnSO4, Na2MoO4, H3BO4, KI, CuSO4, CoCl2, Thiamin HCl, Pyrrydoxine, Nicotinic axit, Glycine, Ca-pantheade

+ Hóa chất khác: Đường, Thạch Agar, Casein, Inositol. 

Tạo chồi invitro:

Những mẫu cấy trong môi trường vào mẫu ban đầu sau một tuần đến 10 ngày những mẫu không nhiễm bệnh được cấy vào môi trường nhân chồi để tạo chồi invitro. 

Sau 3- 4 tuần thì các chồi bất định bắt đầu xuất hiện. Khi chồi cao 1-1,5 cm thì cấy truyền vào môi trường nhân chồi để tăng sinh khối chồi invitro. 

Nhân chồi:

Mẫu cấy là các chồi invitro khỏe mạnh, không bị nhiễm nấm, khuẩn, khoảng 30-45 ngày tuổi được cắt thành từng đoạn chứa từ 1-3 đốt, cấy vào môi trường nhân chồi. Nuôi cấy ở nhiệt độ và ánh sáng thích hợp đến khi chồi invitro đủ tuổi thì tiếp tục cấy chuyền nhiều lần vào môi trường nhân chồi để có được chồi con đủ số lượng, tiêu chuẩn cấy vào môi trường tạo rễ. 

Thành phần môi trường:

+ Hóa chất đa lượng: NH4NO3, KNO3, KH2PO4, Ca(NO3)2, CaCl2, MgSO4. 

+ Hóa chất vi lượng: H3BO4, MnSO4, ZnSO4, Na2MoO4, CúO4, Nicotinic axit, Inositol, Glycine, Pyrrydoxine, Thiamin HCL, Na2EDTA, FeSO4. 

+ Chất kích thích sinh trưởng: BAP, NAA, Biotin, Axit folic, 

+ Hóa chất khác: Riboflavin, đường, thạch Agar,

Tạo rễ invitro:

Các chồi con trưởng thành trong môi trường tăng trưởng chồi, sau 21 ngày chọn chồi khỏe mạnh, không nhiễm nấm, khuẩn, có chiều dài tối thiểu là 2cm trở lên, có 3-4 lá chét và cấy vào môi trường tạo rễ, nuôi cây trong điều kiện và nhiệt độ và ánh sáng thích hợp. Sau khoảng 7-10 ngày cây ra rễ hoàn chỉnh đưa cây ra nhà huấn luyện để huấn luyện cây. 

Thành phần môi trường:

+ Hóa chất đa lượng: giống môi trường nhân chồi

+ Hóa chất vi lượng: H3BO4, MnSO4, ZnSO4, Na2MoO4, CuSO4, Inosital, Na2EDTA, FeSO4. 

+ Chất kích thích sinh trưởng: IBA

+ Hóa chất khác: đường, thạch Agar

Huấn luyện cây :

Cây nuôi cấy mô sau 14-21 ngày nếu sống khỏe mạnh, không bị nhiễm nấm, khuẩn thì sẽ được thuần hóa bằng cách đưa bình chứa cây ra rễ ra nhà huấn luyện, nuôi cây trong điều kiện nhiệt độ và ánh sáng tự nhiên để thân lá phát triển. Đến khi màu lá chuyển từ màu xanh nhạt sang màu xanh đậm thì đưa cây ra vườn ươm (khoảng 1-2 tuần). 

Tiêu chuẩn cây ra vườn ươm:

- Cây hoàn chỉnh, sinh trưởng và phát triển tôt;

- Cây thẳng, không cong queo, không cụt ngọn;

- Chiều cao cây: 2,5 – 4,5cm. 

Ươm cây:

Cây con trong bình nuôi cấy đã qua huấn luyện đạt tiêu chuẩn ra ươm theo quy định. Lấy cây ra khỏi bình, rửa sạch agar rồi ươm vào bầu đất, nuôi cây ở điều kiện thích hợp đến khi cây đủ tiêu chuẩn xuất vườn. 

Tiêu chuẩn xuất vườn: 

+ Cây khỏe mạnh, không sâu bệnh, thân lá không bị gãy dập, độ đồng đều cao. 

+ Chiều cao thân cây: 25-35 cm

+ Đường kính cổ rễ: 0,3mm

144.2. CÔNG NGHỆ NHÂN GIỐNG NUÔI CẤY MÔ CÂY KEO LAI. 


Quy trình vào mẫu:

Cây keo lai giống gốc được trồng trong vườn giống đầu dòng, khi cây được 6 tháng tuổi tiến hành bấm ngọn và cành để kích thích chồi nách phát triển, mẫu chọn là những nhánh non khỏe mạnh, dài khoảng 7-10cm chứa từ 1-3 đốt. Lấy mẫu vào mùa khô tốt hơn mùa mưa vì mẫu ít nhiễm nấm và vi khuẩn từ môi trường Mẫu thu về trước khi thu về cần cát bỏ phần gốc và ngọn, chỉ lấy khoảng 4-6 cm, cắt lá chừa 1 -1,5 cm từ cuống. Tiến hành khử trùng mẫu sau đó rửa lại bằng nước cất vô trùng và cắt bỏ phần bị trắng của mẫu rồi đặt trong môi trường nuôi cấy. Điều kiện nuôi cấy: nhiệt độ 24-26oC; cường độ ánh sáng 1. 000- 2. 000 lux; thời gian chiếu sáng 12-16 giờ/ngày. 

Thành phần môi trường: 

+ Hóa chất đa lượng: KNO3, NH4NO3, KH2PO4, CaCl2. 

+ Vi lượng và vitamin: FeSO4, Na2EDTA, MgSO4, MnSO4, ZnSO4, Na2MoO4, H3BO4, KI, CuSO4, CoCl2, Thiamin HCl, Pyrrydoxine, Nicotinic axit, Glycine, Ca-pantheade

+ Hóa chất khác: Đường, Thạch Agar, Casein, Inositol. 

Tạo chồi invitro:

Những mẫu cấy trong môi trường vào mẫu ban đầu sau 30 ngày, sống  khỏe mạnh, không bị nhiễm nấm, khuẩn được lấy ra cắt bỏ phần trắng ở hai đầu rồi cấy vào môi trường nhân chồi để tạo cụm chồi. Nuôi cây ở nhiệt độ và ánh sáng thích hợp, khoảng 20-30 ngày chồi bất định sẽ được hình thành từ đốt thân. Sau 45 ngày thì đủ tuổi cấy chuyền chồi. 

Nhân chồi:

Mẫu cấy là các chồi non invitro khỏe mạnh, không bị nhiễm nấm, khuẩn khoảng 30-40 ngày tuổi được tách thành từng cụm chồi, cấy vào môi trường nhân chồi. Nuôi cấy ở nhiệt độ và ánh sáng thích hợp đến khi có cụm chồi đủ tuổi thì tiếp tục cấy chuyền nhiều lần vào môi trường nhân chồi để có được chồi con đủ số lượng, tiêu chuẩn cấy vào môi trường tạo rễ. 

Thành phần môi trường: 

+ Hóa chất đa lượng và vi lượng: thành phần giống môi trường vào mẫu

+ Chất kích thích sinh trưởng: BAP, GA3, Biotin, Folicaxit, Riboflavin. 

+ Hóa chất khác: Casein, Inositol, đường, thạch. 

Tạo rễ. 

Các chồi con trưởng thành trong môi trường tăng trưởng chồi, sau 21 ngày nuôi cấy khỏe mạnh, không nhiễm nấm, khuẩn, không được cụt ngọn được tách ra riêng lẽ và cấy vào môi trường tạo rễ, nuôi cây trong nhiệt độ và ánh sáng thích hợp, sau khi cây ra rễ hoàn chỉnh đưa cây ra nhà huấn luyện để huấn luyện. 

Thành phần môi trường:

+ Hóa chất đa lượng và vi lượng: giống môi trường vào mẫu

+ Chất kích thích sinh trưởng: IBA, Biotin. 

+ Hóa chất khác: Casein, Inositol, đường, thạch Agar. 

Huấn luyện cây. 

Cây nuôi cấy mô sau 14-21 ngày nếu sống khỏe mạnh, không bị nhiễm nấm, khuẩn thì sẽ được thuần hóa bằng cách đưa bình chứa cây ra rễ ra nhà huấn luyện, nuôi cây trong điều kiện nhiệt độ và ánh sáng tự nhiên để thân lá phát triển. Đến khi màu lá chuyển từ màu xanh nhạt sang màu xanh đậm thì đưa cây ra vườn ươm (khoảng 1-2 tuần). 

Tiêu chuẩn cây ra vườn ươm 

+ Cây hoàn chỉnh, sinh trưởng phát triển tốt; 

+ Cây thẳng, không cong queo, không cụt ngọn;

+ Chiều cao cây: 2,5 – 4,5cm

Ươm cây:

Cây con trong bình nuôi cấy đã qua huấn luyện đạt tiêu chuẩn ra ươm theo quy định. Lấy cây ra khỏi bình, rửa sạch agar rồi ươm vào bầu đất, nuôi cây ở nhiệt độ thích hợp đến khi cây đủ tiêu chuẩn xuất vườn. 

Tiêu chuẩn xuất vườn:

+ Cây khỏe mạnh, không sâu bệnh, thân lá không bị gãy dập, độ đồng đều cao. 

+ Chiều cao thân cây: 25-35 cm

+ Đường kính cổ rễ: 0,3mm

144.3. CÔNG NGHỆ NHÂN GIỐNG KEO LAI BĂNG PHƯƠNG PHAP GIÂM HOM . 


Tạo vườn cây mẹ:
Nguồn giống để trồng trong vườn cung cấp hom là cây nuôi cấy mô được lấy từ giống gốc của các dòng keo lai đã được nhà nước công nhận, sau 4 năm sử dụng để lấy hom phải được trẻ hóa bằng cách trồng lại các cây khác. 

Cắt hom:

Sau khi trồng được 3-5 tháng, có thể cắt tạo chồi dùng làm hom. Tạo chồi lần đầu được tiến hành cắt bỏ phần ngọn ở độ cao 0,3-0,7m dùng dung dịch benlát 0,15% hoặc Benlát – C (hoặc vibenC) nồng độ 0,3% phun phòng trừ nấm bệnh cho cây giống sau mỗi lần cắt. Sau khi cắt tạo chồi lần đầu 20-25 ngày thì cắt hom từ chồi vượt. Từ đó cứ 20-25 ngày lại cắt hom một lần. Sau mỗi lần cắt phải chăm sóc vườn cây đầu dòng. 

Cắt cành lấy hom chừa lại một mắt lá trên cây để ra chồi mới. Cành đã cắt được để nơi râm mát hoặc ngâm phần gốc vào nước có chất kích thích rễ. 

Cắt hom để giâm bằng dao thép thật sắc để hom không bị dập,  hom giâm tốt nhất là hom ngọn, phần gốc hom phải được cắt vát 45o và phải cắt thật gọn để không bị dập. 


Giâm hom trong nhà lưới giâm hom: 

Hom đã cắt được ngâm ngay vào dung dịch Benlat – C nồng độ 0,3% trong 15-20 phút, sau đó xử lý ra rễ bằng cách chấm gốc cắt vào thuốc bột TTG hoặc Seradix, hom được cấy vào bầu. Thành phần ruột bầu là đất vườn ươm. 

Chăm sóc cây giống:

Phun sương cho hom giâm được thực hiện theo chế độ bán tự động. Trong mùa hè thời gian mỗi lần phun là 6-10 giây. Mùa đông khoảng cách các lần phun giảm đi so với mùa hè. Tùy theo thời tiết mà bố trí lượng phun cho phù hợp. 

Khi giâm hom trực tiếp vào bầu đất thì sau 25 ngày gở bỏ nilon che khỏi vòm, bớt dần lượng phun và thời gian phun, sau 30 ngày thì tiến hành đảo bầu. Tùy thời tiết mà tưới nước, đảm bảo đủ ẩm cho cây. Trong quá trình chăm sóc phải bấm tỉa các chồi bất định. Sau khi đưa cây ra vườn ươm 2 tháng, khi cây giống cao 25-30 cm, thì đưa đi trồng. Trước khi cây xuất vườn một tuần phải đảo bầu, loại bỏ cây bị chết và cây yếu kém để đảm bảo chất lượng rừng trồng và cây trồng có tỷ lệ sống cao. 

Tiêu chuẩn xuất vườn:

+ Cây khỏe mạnh, không sâu bệnh, thân lá không bị gãy dập, độ đồng đều cao. 

+ Chiều cao thân cây: 25-35 cm

+ Đường kính cổ rễ: 0,3m. 

144.4. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC VƯỜN CÂY ĐẦU DÒNG(CÂY BÔ ME):

Nhân giống bằng hom là phương pháp dễ làm không đòi hỏi thiết bị phức tạp, hệ số nhân giống tương đối lớn nên đang được áp dụng phổ biến để nhân giống các dòng vô tính có năng suất cao. 

Là phương thức truyền đạt các biến dị di truyền của cây mẹ lấy cành cho cây hom . 

Nhân giống bằng hom là phương thức giữ được ưu thế lai của đời F1, khắc phục được hiện tượng phân li đời F2. 

Nhân giống bằng hom rút ngắn được chu kỳ sinh sản, rút ngắn thời gian thực hiện chương trình cải thiện giống cây rừng. 

Chính vì vậy vườn giống lấy hom là vườn giống được xây dựng từ các vật liệu giống gốc phải được quản lý và chăm sóc theo chế độ đặc biệt. 

Ta phải trồng trên đất vườn ươm gần khu nhân giống để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cắt hom làm giống. 
Đất có thành phần cơ giới nhẹ, thoát nước tốt và áp dụng được các biện pháp thâm canh(Làm đất, bón phân đặc biệt là phân lân và kali) cho các cây giống. 

Vì đây là các dòng vô tính nên phải được trồng theo hàng  hoặc khối riêng rẽ và phải có sơ đồ rõ ràng. Mật độ trồng là 0,4 x 0,8m. 

Sau khi tiến hành xử lý thực bì, dọn hết tàn dư thì ta tiến hành làm đất. 

- Việc làm đất phải hoàn thành trước khi trồng ít nhất 1 tháng. 

- Đào hố theo kích thước 30x30x30 cm. 

- Lấp hố: Lấp hố trước khi trồng 7 đến 10 ngày, dùng lớp đất mặt trộn đều với phân và đất quanh hố lấp gần đầy miệng hố. 

- Những nơi đất ngập nước phải lên líp mới trồng. Líp rộng 1 -1,5m trồng 1 hàng cây. Líp rộng 3 - 4m trồng 2 hàng cây, độ cao mặt líp cao hơn mặt nước tối thiểu 50cm. 

Bón lót: Sử dụng phân NPK (5:10:3) để bón lót với liều lượng 100 -200 g/hố. Bón 2kg phân chuồng hoai/ hố, bón lót được tiến hành đồng thời với lấp hố bằng cách trộn đều với đất ở độ sâu giữa hố, sau đó lấy đất lấp lên. 

Trước khi trồng cần chọn cây đồng đều, loại bỏ những cây dập gãy

Trộn đều đất trong hố, lấp đầy hố sau đó tạo thành những lỗ đủ để dặt bầu thấp lên miệng hố từ 1- 1,5 cm. Xé bỏ vỏ bầu, đặt bầu vào lỗ, giữ cho cây thẳng đứng. Lấp đất và lèn chặt cho đến khi đất đầy ngang miệng hố. 

Sau khi trồng 2-3 tuần tiến hành trồng dặm. Cây trồng dặm là cây phải đủ tiêu chuẩn như cây trồng chính đã được dự trữ trước trong vườn ươm và được chăm sóc đặc biệt để có chất lượng cao và kích thước tương đương với cây trồng trên đồi, tạo cho cây sinh trưởng và phát triển đồng đều. 

Sau khi trồng 3 -5 tháng có thể cắt để tạo chồi dùng làm hom. Tạo chồi lần đầu đượctiến hành cắt bỏ phần ngọn ở độ cao 0,3 – 0,7m dùng benlate 0,15% hoặc Benlat C 0,3% phun phòng trừ nấm bệnh cho cây giống sau mỗi lần cắt. 

Hom giâm phải là các hom cành bánh tẻ, nữa hóa gổ. Khoảng thời gian giữa hai lần lấy hom biến động trong khoảng 4-6 tuần. 

Hàng năm vào cuối mùa sinh trưởng phải đốn tạo chồi và  làm trẻ hóa cho cây giống. Sau khi đốn phải làm cỏ, vun gốc, bón thúc 50g NPK hoặc 100g lân hữu cơ vi sinh. 

Sau 3- 4 năm phải gây trồng lại vườn giống cung cấp hom. 

144.5. SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY NUÔI CẤY MÔ


Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây nuôi cấy mô: 

Chọn giống:

Dựa vào chỉ tiêu kinh tế để chọn giống, nên khi trồng bạch đàn cần chú ý chọn loài và xuất xứ cho năng suất cao, thích hợp với điều kiện sinh thái từng vùng và khả năng chống chịu với sâu bệnh tốt. 

Một số dòng bạch đàn nuôi cấy mô được nhập từ Trung Quốc về có sinh trưởng tốt E. urophyla (U6) sau 20 tháng tuổi có đường kính trung bình 7cm; E. leizhou (38) có đường kính trung bình 9,96cm, chiều cao trung bình 8,69m (tại Bình Phước). Như vậy, có thể thấy, mỗi loài thích hợp với mỗi vùng nhất định, cần phải chọn giống kỹ, có thể trồng bằng cây hạt hoặc cây mô tùy từng điều kiện cụ thể của người trồng rừng. 

Làm đất:

Trước khi làm đất phải tiến hành xữ lí thực bì. 

Tùy điều kiện đất đai, khả năng đầu tư mà lựa chọn biện pháp làm đất thích hợp. 

Cày toàn diện hoặc cày theo băng, cày ngầm theo rạch sâu trên 50 cm ở nơi có điều kiện thâm canh và ở nơi đất bí chặt. 

- Việc làm đất phải hoàn thành trước khi trồng ít nhất 1 tháng. 

- Đào hố theo kích thước 30 x 30 x 30 cm. 

- Lấp hố: Lấp hố trước khi trồng 7 đến 10 ngày, dùng lớp đất mặt trộn đều với phân và đất quanh hố lấp gần đầy miệng hố. 

- Những nơi đất ngập nước phải lên líp mới trồng rừng. Líp rộng 1 -1,5m trồng 1 hàng cây. Líp rộng 3 – 4m trồng 2 hàng cây, độ cao mặt líp cao hơn mặt nước tối thiểu 50cm. 

- Nơi ngập phèn nên đắp líp trước 1 mùa để đất được rửa phèn trước khi trồng thì rừng sẻ sinh trưởng tốt hơn. 

- Những nơi đất ngập nước theo mùa thì phải làm mố. 

Bón lót, trồng cây:

Bón lót: Sử dụng phân NPK (5:10:3) để bón lót với liều lượng 100 – 200 g/hố. Nơi có điều kiện bón 2 kg phân chuồng hoai/ hố. Bón lót được tiến hành đồng thời với lấp hố bằng cách trộn đều với đất ở độ sâu giữa hố, sau đó lấy đất lấp nên. 

Mật độ trồng rừng: Tùy theo mục đích trồng rừng, điều kiện thâm canh, điều kiện đất đai mà lựa chọn mật độ thích hợp. 

Trồng rừng sản xuất gỗ nguyên liệu có mật độ trồng 1330 cây/ha, nếu lấy gỗ lớn phải tỉa thưa sau khi trồng 3-4 năm chỉ để lại mật độ cuối cùng 600-8000 cây/ha. 

Thời vụ trồng: Phải trồng vào đầu mùa sinh trưởng từ tháng 9 đến tháng 12. 

Tùy điều kiện khí hậu cụ thể của từng nơi và thời tiết từng năm mà chọn thời vụ trồng thích hợp. Nguyên tắc chung khi chọn mùa trồng rừng là bắt đầu mùa mưa và kết thúc chậm nhất 2 tháng trước khi kết thúc mùa mưa. Thời điểm trồng thích hợp là vào những ngày có mưa 1-2 ngày. 

Kỹ thuật trồng:

Trước khi trồng cần chọn cây đồng đều, loại bỏ những cây dập gãy

Trộn đều đất trong hố, lấp đầy hố sau đó tạo thành những lỗ đủ để dặt bầu thấp lên miệng hố từ 1- 1,5 cm. Xé bỏ vỏ bầu, đặt bầu vào lỗ, giữ cho cây thẳng đứng. Lấp đất và lèn chặt cho đến khi đất đầy ngang miệng hố. 

Sau khi trồng 2-3 tuần tiến hành trồng dặm. Cây trồng dặm là cây phải đủ tiêu chuẩn như cây trồng chính đã được dự trữ trước trong vườn ươm và được chăm sóc đặc biệt để có chất lượng cao và kích thước tương đương với cây trồng trên đồi, tạo cho cây sinh trưởng và phát triển đồng đều. 

Chăm sóc:

Tùy điều kiện lập địa từng nơi mà có biện pháp chăm sóc thích hợp. Thời gian chăm sóc 3 năm đầu, mỗi năm chăm sóc 2-3 lần. Các nội dung chăm sóc cụ thể. 

Năm thứ nhất:. 

- Chăm sóc lần 1: Được thực hiện sau khi trồng 2-3 tháng. Dãy cỏ theo hàng rộng 1m, cắt gỡ dây leo  quấn vào thân cây, vun gốc kết hợp với trồng dặm bổ sung. 

- Chăm sốc lần 2: Kết hợp với phòng chống cháy rừng: vào thời điểm kết thúc mùa mưa bắt đầu chuyển sang mùa năng. Dãy cỏ theo hàng cây, sau đó cày giữa hai hàng cây bằng giàn chảo 7, cày đường bao chống cháy. 

Năm thứ 2 và năm thứ 3:

Ở những nơi không có điều kiện chăm sóc bằng cơ giới: thay biện pháp cày giữa hai hàng bằng biện pháp dọn cây bụi, cỏ dại thủ công. 

- Chăm sóc lần 1: Vào thời điểm đầu mùa mưa. phát dọn toàn diện cây bụi, cỏ dại cắt gở dây leo quấn thân cây kết hợp với bón thúc phân NPK (100 – 150g/hố)

- Chăm sóc lần 2 kết hợp với phòng cháy chữa cháy: vào thời điểm cuối mùa mưa bắt đầu chuyển sang mùa nắng. Phát dọn toàn diện cây bụi, cỏ dại cắt gỡ dây leo quấn vào thân cây theo hàng cây, sau đó cày giữa hai hàng cây bàng giàn chảo 7, cày đường chống cháy. 

144.6. SƠ ĐỒ  QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY GIÂM HOM. 


Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây giâm hom:
Chọn giống :

Giống Keo lai được dùng để trồng rừng cao sản là các dòng vô tính (Cây hom) đã được nhà nước công nhận và do cơ quan chuyên môn cung cấp. Các dòng này được trồng theo phương thức hỗn hợp ngẫu nhiên, hoặc hỗn hợp theo khối, hoặc theo hàng để giảm thiểu sâu bệnh hại. Mỗi khu trồng ít nhất 3 dòng vô tính. 

 Cách làm đất, đào hố: 

Việc làm đất phải được tiến hành 1 tháng trước khi trồng. 

Nơi đất bằng thì làm đất toàn diện bằng cày sâu hơn 25 cm, sau đó cày rạch hàng sâu hơn 50 cm bằng cày một lưỡi theo khoảng cách 3,0 m. 

Nơi đất dốc thoải thì làm đất theo băng bằng cách cày sâu hơn 25 cm bằng cày 3 lưỡi theo băng rộng 1,8 m, băng chừa rộng 1,2 m. Cày rạch hàng sâu hơn 50cm giữa băng cày bằng cày một lưỡi. Trước khi cày cần dọn sạch thực bì và nhổ hết gốc cây. 

Đào hố trồng cây theo đường rạch hàng, kích thước hố 30 x 30 x 30 cm. 

Làm đất thủ công chỉ áp dụng nơi đất có độ phì cao và có độ sâu trên 1 m. Trong trường hợp này sau khi phát dọn thực bì thì xới đất theo băng rộng 1m, sau đó đào hố kích thước 40 x 40 x 40 cm. 

Bón lót và kỷ thuật trồng cây:

Bón lót: 

Được tiến hành ngay sau khi đào hố và trước khi trồng ít nhất một tuần.  Bón lót mỗi hố 3- 4kg phân chuồng hoai, 300g NPK (Loại phân có tỷ lệ 5:10:3, hoặc có tỷ lệ tương tự) và 50g vôi bột. Nơi không có phân chuồng thì bón mỗi hố 300g phân lân vi sinh, 250 -300 g NPK và 50g vôi bột. 

Sau khi bón lót phải trộn đều phân với đất trong hố rồi mới lắp đất. Mặt đất đã lấp thấp hơn đất xung quanh 1,0 – 1,5 cm. Trước khi trộn phân và lấp đất cần kiểm tra lượng phân đã bón trong các hố đào. 

Trước khi trồng cần xé bỏ vỏ bầu cho từng cây. Khi trồng cần để cây đứng thẳng, chôn sâu lút trên phần cổ rễ 3 cm, dùng hai tay ém chặt đất xung quanh bầu và cổ rễ. Sau khi trồng mặt đất quanh cổ rễ cần thấp hơn xung quang 1,0 cm để giữ được nước mưa. 

Mật độ trồng: 

 Mật độ trồng thay đổi theo điều kiện độ phì đất và yêu cầu sản phẩm thu hoạch. Nguyên tắc chung là để lấy gỗ kích thước lớn thì trồng thưa, để lấy gỗ kích thước nhỏ thì trồng dày hơn, không tỉa thưa thì trồng theo mật độ cuối cùng, có tỉa thưa thì trồng dày hơn, nơi đất tốt trồng thưa hơn nơi đất xấu. 

Keo lai được trồng theo khoảng cách 2,5 x 3,0 m (mật độ 1330 cây/ha) đến 3,0 x 3,0 m (mật độ 1410 cây/ha), trồng để lấy gỗ xẻ thì đến năm thứ ba phải tỉa thưa. 

Mùa trồng và thời tiết khi trồng: 

Mùa trồng Keo lai thích hợp nhất ở tỉnh Quảng Bình là từ tháng 9 đến tháng 12. 

Nguyên tắc chung khi chọn mùa trồng là bắt đầu trồng vào đầu mùa mưa (đặc biệt là thời kỳ có lượng mưa hàng tháng hơn 100mm) kết thúc trồng chậm nhất 2 tháng trước khi hết mùa mưa. Thời tiết trồng Keo lai thích hợp là những ngày có mưa nhỏ hoặc ngày trời mát trước khi mưa 1- 2 ngày. 

 Chăm sóc sau khi trồng:

Chăm sóc rừng trồng keo lai được tiến hành trong 3 năm đầu: Bắt đầu ngay sau khi trồng 1 tuần đến hết năm thứ 3 thì thôi. 

Một tuần sau khi trồng Keo lai thì phải kiểm tra tỉ lệ sống, kịp thời trồng dặm những cây bị chết, sau 3 tuần lại kiểm tra và trồng dặm lần thứ 2. 

Sau 2 tháng phải cắt hết các thân phụ và cành qúa lớn, chỉ để lại một thân chính, đồng thời làm cỏ trong phạm vi 50 cm quanh gốc và vun gốc cho cây. Sau đó, làm cỏ vun gốc một lần nữa vào cuối mùa mưa. ở các tỉnh miền Nam thì lần chăm sóc cuối sau khi dẫy cỏ dùng cày giàn chảo 7 để cày băng chống cháy. 

Năm thứ 2 chăm sóc 2 lần: lần đầu chặt tỉa các thân phụ chỉ để lại một thân, chặt tỉa cành quá lớn trên cây, tạo điều kiện cho thân chính phát triển, sau đó để làm cỏ xới đát, bón phân NPK (100g/cây cách gốc 15 cm) rồi vun gốc cho cây. Lần thứ 2 làm cỏ theo hàng và vun gốc cho cây vào cuối mùa mưa (ở các tỉnh miền Nam kết hợp chống cháy bằng giàn cày chảo 7). 

Năm thứ 3 sau khi  tỉa thân phụ và cành quá lớn xới đất làm cỏ quá lớn xới đất làm cỏ theo hàng mỗi bên rộng 50cm bón phân NPK quanh gốc (150g/cây và cách gốc 20cm) rồi vun gốc cho cây, phát dọn hết thực bì phần diện tích đất còn lại. 

Nguyên tắc chung là việc làm cỏ, xới đất kết hợp với bón phân và vun gốc chỉ tiến hành vào đầu mùa mưa hàng năm (từ năm thứ 2 đến hết năm thứ 3 thì thôi), các lần làm cỏ vun gốc về sau trong năm không phải bón phân, muốn kinh doanh gỗ xẻ phải tỉa thưa. 

Tỉa thưa: Tỉa thưa rừng Keo lai trồng lấy gổ xẻ, tiến hành vào năm thứ 3 và năm thứ 5 theo phương thức tỉa dần, mỗi lần có cường độ tỉa 25 %. Số cây chừa lại sau tỉa thưa lần cuối là 450 – 500 cây/ ha. Cây chặt tỉa là những cây sinh trưởng kém, cây cong queo, cây gãy ngọn, cây có cành nhánh lớn, cây bị sâu bệnh.. . 

Bảo vệ rừng sau khi trồng:  cây ba tháng phải phòng trừ mối và dế cắn cây mới trồng. Biện pháp phòng chống dế như ở giai đoạn vườn ươm phòng chống mối bằng cách đặt thuốc dẫn dụ do các cơ sở diệt mối và hướng dẫn thực hiện. 

Sau khi trồng 1 năm phải thường xuyên theo dỏi tình hình sâu bệnh. Khi thấy sâu bệnh xuất hiện phải kịp thời tổ chức bắt giết hoặc phun thuốc để diệt tận gốc, không để sâu thành dịch. 


Khi cây bị bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh trưởng phải kịp thời chặt bỏ đưa ra khỏi khu rừng và đốt cả cây. 
Huấn luyện cây





Ra vườn ươm








Tạo rễ invitro








Tạo chồi invitro








Nhân chồi








Trồng ra ngoài đất








Lây mẫu từ cây  mẹ giống gốc








Huấn luyện cây





Ra vườn ươm








                Tạo rễ invitro








Tạo chồi invitro








Nhân chồi








Trồng ra ngoài đất








Lây mẫu từ cây  mẹ giống gốc








Tạo vườn cây mẹ





Cắt hom (cắt chồi)








Giâm hom








Chăm sóc cây








Xuất vườn








Chọn giống








Làm đất 








Bón lót, trồng cây








Chăm sóc cây sau khi trồng








Chọn giống





Làm đất, đào hố 





Bón lót, trồng cây





Chăm sóc cây


 sau khi trồng








